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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM KHÊ 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

Bản án số: 25/2022/HSST 

Ngày 02-3-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc 

NHÂN  DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Bà Ninh Thị Hồng 

Các Hội thẩm nhân dân:   1. Ông Trần N Đương 

                                       2. Bà Nguyễn Thị Gấm                 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thế Vinh - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. 

- §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Cẩm Khê tham gia phiªn toµ: Bà 

Nguyễn Thị Thu Hà - KiÓm s¸t viªn. 

Ngµy 02 th¸ng 3 n¨m 2022, t¹i trô së Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Cẩm Khê xÐt xö s¬ thÈm 

c«ng khai vô ¸n h×nh sù thô lý sè: 29/2022/TLST-HS ngày 26 tháng 01 năm 2022 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 29/2022/QĐXXST-HS ngày 17 tháng  02 năm 2022 đối 

víi bÞ c¸o: 

Họ và tên:  Hoàng Quốc C  

Giới tính: Nam;  Tên gọi khác: Không; 

Sinh ngày 20 tháng 7 năm 1998 tại C, Phú Thọ; 

ĐKHKTT: Khu T, thị trấn C, huyện C, tỉnh Phú Thọ; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do;  Trình độ văn hoá: 09/12; 

Bố đẻ: Hoàng Văn H, sinh năm 1974; Mẹ đẻ: Trần Thị L, sinh năm 1976, hiện nay đều 

ở thị trấn C, huyện C, tỉnh Phú Thọ; 

Bị cáo chưa có vợ, con; 
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Tiền án, tiền sự: Không; 

 Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 05/9/2021, chuyển tạm giam ngày 11/9/2021. Hiện 

nay bị cáo đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. ( có 

mặt ). 

- Bị hại: Nguyễn Hải N, sinh năm 1984 

§Þa chØ: Khu T, thị trấn C, huyện C, tỉnh Phú Thọ.( có mặt ). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:   

1, Anh Nguyễn Văn Th, sinh năm 1984 

Địa chỉ: Khu C, thị trấn C, huyện C, tỉnh Phú Thọ.(vắng mặt ). 

2, Anh Hoàng Quốc H, sinh năm 1992 

Địa chỉ: Khu T, thị trấn C, huyện C, tỉnh Phú Thọ.(vắng mặt ). 

3, Anh Hoàng Việt L, sinh năm 1994 

Địa chỉ: Khu Q, thị trấn C, huyện C, tỉnh Phú Thọ.(vắng mặt ). 

4, Anh Hoàng Trung C, sinh năm 1992 

Địa chỉ: Khu Đ , thị trấn C, huyện C, tỉnh Phú Thọ.(vắng mặt ). 

5, Anh Hoàng Quang T1, sinh năm 2000 

Địa chỉ: Khu T, thị trấn C, huyện C, tỉnh Phú Thọ.(vắng mặt ). 

6, Anh Hoàng Văn H, sinh năm 1974 

Địa chỉ: Khu T, thị trấn C, huyện C, tỉnh Phú Thọ.(có mặt ). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

BÞ c¸o Hoàng Quốc C bÞ ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Cẩm Khê truy tè vÒ hµnh 

vi ph¹m téi nh­ sau:  

Khoảng 21 giờ ngày 04/09/2021, Hoàng Quốc C, sinh năm 1998 ở khu T, thị trấn 

C, huyện C gọi điện thoại rủ anh Hoàng Quốc H, sinh năm 1992 ở cùng khu đi uống bia 

tại quán của anh Nguyễn Văn Th, sinh năm 1984 ở khu C, thị trấn C. Anh H đồng ý, cả 

hai hẹn nhau đến quán bia trên. Khi đến quán thì C gặp anh H đang ngồi uống bia cùng 

bàn với các anh Nguyễn Hải N, sinh năm 1984 ở khu T, thị trấn C, anh Hoàng Việt L, 

sinh năm 1994 ở khu Q, thị trấn C và anh Hoàng Trung C, sinh năm 1992 ở khu Đ, thị 

trấn C. C liền ngồi vào bàn, anh H thấy C liền nói ý trách móc C là “Mày đi đâu bây giờ 
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mới đến”, C không nói gì. Rồi C và anh H có xảy ra cãi chửi nhau, do bực tức C có cầm 

cốc bia bằng thuỷ tinh bên trong không có bia đập xuống đất làm cốc vỡ, anh H thấy Th 

độ C như vậy liền cầm cốc bia bằng thuỷ tinh không có bia bên trong định ném C, 

nhưng không ném mà đập xuống đất làm cốc vỡ. Anh L thấy vậy nên nói với C “Mày 

không tôn trọng anh tao à, mày không tôn trọng bọn tao à”. Do sợ C và anh H xảy ra 

đánh nhau, anh L có can ngăn và dùng tay ôm vào người C ấn ghì C ngã xuống đất. Lúc 

này, anh N vào thanh toán tiền đi ra thấy vậy có hỏi mọi người ở đó “Thế nào mà vật nó 

xuống đất này”, thì anh Hoàng Trung C có nói với anh N “Thằng này nó khà khịa” ý 

nói Hoàng Quốc C. Thấy vậy, anh N dùng chân phải đá hai cái vào người của C. Còn 

anh L, anh H và anh Hoàng Trung C không đánh C. Bị đánh C rất bực tức, đứng dậy và 

nói với anh N “Mày nhớ tao đấy”. Thấy vậy anh Th chủ quán đến can ngăn và bảo C đi 

về. C đứng dậy ra về.  

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, C về đến nhà, mọi người trong gia đình C đều đã 

ngủ. Do cảm thấy bực tức vì bản thân bị đánh mà không đánh lại được, nên C vẫn muốn 

doạ lại mấy người trên. C đi vào bếp của gia đình lấy 02 (hai) con dao, loại dao bầu, 

mũi dao nhọn, dao đã cũ, trong đó: 01 (một) con dao dài 30cm, có chuôi bằng gỗ hình 

tròn, đường kính 02cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 20cm, lưỡi dao rộng 06cm; 01 (một) 

con dao dài 33cm, có chuôi bằng gỗ hình tròn, đường kính 2,5cm, lưỡi dao bằng kim 

loại dài 22cm, lưỡi dao rộng 07cm. C đem 02 con dao cài ở phía trước chiếc xe mô tô 

nhãn hiệu MOTOSTAR, màu xanh, biển kiểm soát (BKS) 19K1-5577 rồi điều khiển 

chiếc xe đi đến gần cổng quán bia nhà anh Th, dựng xe và đứng chờ ở phía bên phải 

cổng quán theo hướng lối đi từ cổng chùa đi xuống theo hướng đi cống chui đường cao 

tốc Nội Bài – Lào Cai, mà không đi lên quán. Lúc này, các anh L, Huy, Hoàng Trung C 

và N vẫn đang uống bia tại quán, C đợi xem 3ir a về trước thì C sẽ doạ người đó. 

Khoảng 15-20 phút sau, anh N không uống bia nữa và ra về trước. Anh N điều khiển 

chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade màu đen, biển kiểm soát 19G1-389.33 đi ra khỏi 

quán, rẽ phải được khoảng 3-4m thì C nhìn thấy anh N, C liền đi đến chặn đầu xe của 

anh N và nói “N à”. Sau đó, C cầm trên mỗi tay 01 (một) con dao chạy lại phía sau xe 

mô tô của N theo hướng bên phải xe. Anh N dựng xe, quay người lại và giơ tay phải lên 

đấm C thì C dùng tay trái giơ lên đỡ tay của anh N, đồng thời tay phải C đang cầm 01 

con dao dài 33cm, có chuôi bằng gỗ hình tròn, đường kính 2,5cm, lưỡi dao bằng kim 

loại dài 22cm, lưỡi dao rộng 07cm,  mũi dao hướng về người anh N, anh N đứng đối 

diện C. C đâm 01 cái từ trước ra sau, trúng vào bụng của anh N. Anh N lấy hai tay vừa 

giữ chỗ bị đâm, vừa giữ dao lại thì C rút dao ra, anh N liền bỏ chạy theo hướng đi ra cầu 

chui đường Cao tốc Nội Bài –Lào Cai. C liền đuổi theo anh N, khi cách anh N khoảng 

1-2m, C cầm mỗi tay 01 con dao chém với về phía anh N và thì con dao C cầm tay trái 
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(là con dao dài 30cm, có chuôi bằng gỗ hình tròn, đường kính 02cm, lưỡi dao bằng kim 

loại dài 20cm, lưỡi dao rộng 06cm)   chém trúng 01 nhát vào lưng anh N nhưng do trời 

tối nên C không biết đã chém trúng chỗ nào ở lưng. Anh N vừa chạy, vừa hô hoán nên 

C không tiếp tục đuổi theo nữa mà cầm theo 02 con dao trên và điều khiển xe của C đi 

về nhà.  

Về phía anh N sau khi bị C dùng gây thương tích, anh N chạy đến nhà ông Hoàng 

Xuân T, sinh năm 1954 ở khu C, thị trấn C, huyện C kêu cứu. Tại đây anh N được mọi 

người sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện C, sau đó chuyển Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Phú Thọ điều trị từ ngày 05/9/2021 và đến ngày 13/9/2021 thì ra viện.  

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 05/09/2021 tại khu C, thị trấn C, 

huyện Cẩm Khê thể hiện:  

Vị trí số 01: Xe mô tô BKS 19G1-389.33 đổ nghiêng phải. Trục trước cách góc 

dưới cột cổng bên phải nhà anh Nguyễn Văn Th là 5,7m, trục sau cách góc dưới cột 

cổng bên phải nhà anh Nguyễn Văn Th là 6,8m. Tại vị trí yên xe và ốp nhựa thân xe 

phát hiện có chất dịch màu nâu đỏ nghi là máu. Vị trí số 02: Chất dịch màu nâu đỏ dạng 

nhỏ giọt đã khô trên diện 6,8mx0,5m kéo dài theo hướng khu T, thị trấn C đi khu công 

nghiệp thị trấn C. Vị trí số 03 là 01 đôi dép nhựa màu đen nằm sát lề đường bên trái 

hướng từ khu T đi thị trấn C. 

Về vật chứng, đồ vật, tài liệu thu giữ: 

Ngày 05/9/2021, cơ quan điều tra thu giữ khi khám nghiệm hiện trường:  

- Tại vị trí số 01: Thu chất dịch màu nâu đỏ nghi là máu tại yên xe và ốp nhựa 

thân xe của xe mô tô (dùng tăm bông sạch thu và cho vào phong bì giấy niêm phong); 

01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade màu đen, BKS: 19G1-398.33, có số máy: 

JA36E0783823, số khung: RLHJA3633KY008618 

- Tại vị trí số 02: Thu chất dịch màu nâu đỏ (cho nước sạch vào vị trí có chất dịch 

màu nâu đỏ rồi dùng tăm bông sạch thu và cho vào phong bì giấy niêm phong) 

- Tại vị trí 03: 01 (một) đôi dép nhựa màu đen. 

Cùng ngày, tại nhà của Hoàng Quốc C ở khu T, thị trấn C, Hoàng Quang T1 tự 

nguyện giao nộp: 

- 01 (một) con dao loại dao bầu, có chuôi bằng gỗ hình tròn, đường kính 2cm, 

dao có chiều dài là 30cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 20cm, dầu dao nhọn, lưỡi dao rộng 

6cm, dao đã cũ.  
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- 01 (một) con dao loại dao bầu, có chuôi bằng gỗ hình tròn, đường kính 2,5cm, 

dao có chiều dài là 33cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 22cm, dầu dao nhọn, lưỡi dao rộng 

7cm, dao đã cũ.  

- 01 (một) chiếc áo phông màu đen cộc tay, trước ngực áo có biểu tượng màu 

trắng, bên trong có hình chiếc lá màu đỏ, bên dưới chiếc lá có chữ CANADA, đã cũ.  

- 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu MOTOSTAR màu xanh, BKS: 19K1-5577, 

số máy: VMEM3G226557, số khung: MALIBD4D226557 đã cũ. 

 Cùng ngày, thu giữ của Hoàng Quốc C: 01 (một) chiếc quần bò, loại quần ngố 

màu trắng đục, xanh nhạt, bên trong cạp quần có in chữ nền màu dỏ kí hiệu “NEW 

JEANS”, kH quần bằng kim loại hình tròn, quần đã cũ.  

Ngày 01/10/2021, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, thu giữ một số sợi tóc 

được nhổ ở đầu anh Nguyễn Hải N. 

Đối với thương tích của anh Nguyễn Hải N: 

Tại biên bản xác minh ngày 05/9/2021, ở Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê thể 

hiện: Bệnh nhân Nguyễn Hải N nhập viện vào 23 giờ 43 phút ngày 04/9/2021 trong tình 

trạng nôn nhiều, mạch 90 lần/phút, huyết áp 90/60mmHg. Vết thương vùng hố chậu bên 

phải, lòi ruột, chảy máu nhiều từ vết thương và các quai ruột. Vết thương vùng lưng dài 

10cm, rách các cơ vùng lưng.  

Tại biên bản xác định thương tích ban đầu ngày 05/9/2021 tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Phú Thọ thể hiện: Bệnh nhân Nguyễn Hải N khi nhập viện mạch 84 lần/phút, nhiệt 

độ 36,5°C, nhịp thở 20 lần/phút, huyết áp 130/80. Đau bụng chảy máu phần vùng bụng 

nhiều, đau bàn tay phải. Các thương tích: Vết thương thấu bụng vùng bên phải cạnh rốn 

lòi ruột và tổ chức xiên ra sau lưng kích thước phức tạp, 2 vết thương mu bàn tay phải 

2cm và 1cm, vết thương đầu 4 ngón tay phải. Chẩn đoán vết thương ở bụng: Vết thương 

thấu bụng do bị đâm. 

Ngày 09/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Khê đã ra quyết định trưng 

cầu giám định đối với tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nguyễn Hải N. Tại bản kết luận giám 

định pháp y về thương tích số 183/TgT/2021 của Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh Phú 

Thọ thể hiện:   

“Thương tích:  

- Vùng bụng có ba vết thương. Vết một ở gần ngang rốn sang bên phải 05cm KT: 

03 x 02 cm, miệng vết thương được khâu dính vào đại tràng để làm hậu môn nhân tạo. 

Vết hai chạy dọc đường trắng giữa bụng được khâu kín bằng các mũi chỉ KT: 16 x 0,2 
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cm, mép vết thương gọn, xung quanh vết thương phù nề. Vết ba ở hố chậu phải (vết mổ 

dẫn lưu) có ống dẫn lưu nối từ trong ổ bụng ra ngoài có ít dịch màu hồng nhạt.  

- Vùng lưng bên phải tương ứng khoang liên sườn 9, 10 có một vết thương chạy 

chéo liên tục được khâu kín bằng các mũi chỉ, mép vết thương gọn, xung quanh vết 

thương phù nề KT: 12 x 0,2 cm.  

- Bàn tay bên phải có ba vết thương, được khâu bằng các mũi chỉ, mép vết 

thương gọn, xung quanh vết thương phù nề. Vết một cách gốc ngón II xuống dưới 02 

cm, có KT: 01 x 0,1 cm. Vết hai sát gốc ngón IV, V có KT: 1,5 x 0,1 cm. Vết ba ở cạnh 

đốt 3 ngón IV hình vòng cung bề lõm quay ra đầu ngón có KT: 01 x 0,1 cm.” 

“* Vùng bụng: Vết thương số một: 02 %  

- Vết thương số hai (vết mổ): 02 %  

- Vết thương số ba (vết mổ dẫn lưu): 01 %  

- Vết thương thủng hai lỗ thành đại tràng đã phẫu thuật khâu nối: 45 %  

- Vết thương thành sau phúc mạc ổ bụng: 01 %  

* Vùng lưng:  

- Vết thương vùng lưng bên phải: 02 %  

* Tay bên phải:  

- Vết thương số một: 01 %  

- Vết thương số hai: 01 %  

- Vết thương số ba: 01 %  

- Tại thời điểm giám định bệnh nhân đang điều trị vết thương hở nên Trung tâm 

pháp y chưa đánh giá được hết các tổn thương. Áp dụng phương pháp cộng tại thông 

tư: 50,77 %.  

Làm tròn: 51 %  

Kết luận:  

- Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Hải N là: 51 % (Năm mươi 

mốt phần trăm).  

- Cơ chế hình thành vết thương:  

+ Vết thương số một ổ bụng, vết thương thủng hai lỗ thành đại tràng, vết thương 

thành sau phúc mạc ổ bụng: Do tác động của vật sắc nhọn gây nên.  
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+ Vết thương vùng lưng bên phải, ba vết thương bàn tay phải: Do tác động của 

vật sắc gây nên.  

+ Vết thương số hai, ba ổ bụng, vết thương hồi tràng làm hậu môn: Bác sỹ làm 

phẫu thuật để điều trị.” 

Ngày 04/10/2021 Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Khê ra quyết định trưng 

cầu giám định ADN. Tại Kết luận giám định ADN số HT359.21/PY-XNSH ngày 

11/10/2021 của Viện pháp y quân đội Cục quân y thể hiện: 

Mẫu cần giám định là: 

- Mẫu chất dịch màu nâu đỏ thu tại vị trí số 1, thu giữ trong quá trình khám 

nghiệm hiện trường ngày 05/9/2021 (ký hiệu M1); gồm: dấu vết trên 03 tăm bông, dựng 

trong phong bì niêm phong, ghi: “Vết máu thu tại vị trí số 1”.  

- 01 (một) con dao loại dao bầu, có chuôi bằng gỗ hình tròn, đường kính 2cm, 

dao có chiều dài 30cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 20cm, đầu dao nhọn, lưỡi dao rộng 

6cm, dao đã cũ; thu giữ tại nhà Hoàng Quốc C ngày 05/9/2021 (ký hiệu M2); gồm: dấu 

vết trên 01 con dao như mô tả trên, đựng trong hộp giấy niêm phong.  

- 01 (một) 01 con dao loại dao bầu, có chuôi bằng gỗ hình tròn, chiều dài 33cm, 

lưỡi dao nhọn bằng kim loại dài 22cm, đầu dao nhọn, chỗ rộng nhất trên lưỡi dao rộng 

7cm, lưỡi dao có chỗ bị mẻ; thu giữ tại nhà Hoàng Quốc C vào ngày 05/9/2021 (ký hiệu 

M3); gồm: dấu vết trên 01 con dao như mô tả trên, đựng trong hộp giấy niêm phong. 

- 01 (một) chiếc quần bò loại quần ngố (quần đùi) màu trắng đục, xanh nhạt bên 

trong cạp quần có in chữ nền màu đỏ kĩ hiệu “NEW JEANS”, kH quần bằng kim loại 

hình tròn, quần đã cũ; thu giữ của Hoàng Quốc C ngày 05/9/2021 (ký hiệu M4); gồm: 

dấu vết trên 01 chiếc quần bò như mô tả trên, đựng trong hộp giấy niêm phong.  

Mẫu so sánh là: Mẫu tóc của Nguyễn Hải N, sinh năm 1984 ở khu Trù Dương, 

thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; gồm: mẫu tóc gói trong giấy, đựng 

trong phong bì niêm phong, ghi: “Mẫu tóc của Nguyễn Hải N”.  

Kết luận: 

Các mẫu gửi giám định ký hiệu M1, M2, M3, M4 có sinh phẩm của người, có 

ADN trùng khớp với ADN từ mẫu tóc của Nguyễn Hải N.  

Ngày 30/11/2021 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Khê đã ra Quyết 

định trưng cầu giám định bổ sung số 03, ngày 30/11/2021 đối với các vết thương hở của 

anh Nguyễn Hải N .  
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Tuy nhiên ngày 30/11/2021 anh Nguyễn Hải N đã có đơn xin từ chối giám định 

thương tích bổ sung với lý do: gia đình bị can đã bồi thường sức khỏe cho bị hại số tiền 

100.0000.000đ và cho rằng không cần thiết phải giám định thương tích bổ sung đối với 

thương tích của mình. 

Ngày 30/11/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Khê đã ra 

Quyết định dẫn giải số 03 đối với bị hại Nguyễn Hải N. Tại buổi dẫn giải bị hại Nguyễn 

Hải N vẫn kiên quyết từ chối không tham gia giám định bổ sung.  

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Quốc C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

bản thân như đã nêu trên.  

T¹i b¶n c¸o tr¹ng sè: 12/ CT - VKSCK ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 2022 ViÖn kiÓm s¸t 

nh©n d©n huyÖn Cẩm Khê ®· truy tè bÞ c¸o Hoàng Quốc C vÒ téi: “ Cố ý gây thương 

tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

T¹i phiªn toµ ®¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t vÉn gi÷ nguyªn quan ®iÓm truy tè bÞ c¸o vµ 

®Ò nghÞ Héi ®ång xÐt xö, ¸p dông Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Hoàng Quốc C phạm tội “Cè ý g©y th­¬ng tÝch”. 

- ¸p dông điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 

38 Bộ luật hình sự. 

Xử ph¹t: Hoàng Quốc C 05 ( Năm ) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 05/9/2021. 

- VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù : ¸p dông kho¶n 1 ®iÒu 48 Bé luËt h×nh sù; Điều 584, 

585, 590 Bộ luật dân sự.  

X¸c nhËn quá trình giải quyết vụ án bị cáo Hoàng Quốc C đã tù nguyÖn båi 

th­êng thiÖt h¹i vËt chÊt và tinh thÇn cho người bị hại anh Nguyễn Hải N số tiền 

100.000.000đ (Một trăm triệu đồng). Anh N đã nhận đủ số tiền và không có yêu cầu gì 

khác.  

- Về xử lý vật chứng: Điểm a Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điểm a, c Khoản 

2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

TÞch thu tiªu hñy: 

01(một) con dao loại dao bầu, có chuôi bằng gỗ hình tròn, đường kính 2cm, dao 

có chiều dài 30cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 20cm, đầu dao nhọn, lưỡi dao rộng 6cm, 

dao đã cũ và 01 (một) 01 con dao loại dao bầu, có chuôi bằng gỗ hình tròn, chiều dài 

33cm, lưỡi dao nhọn bằng kim loại dài 22cm, đầu dao nhọn, chỗ rộng nhất trên lưỡi dao 

rộng 7cm, lưỡi dao có chỗ bị mẻ;  
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01 (một) chiếc quần bò loại quần ngố (quần đùi) màu trắng đục, xanh nhạt bên 

trong cạp quần có in chữ nền màu đỏ kĩ hiệu “NEW JEANS”, kH quần bằng kim loại 

hình tròn, quần đã cũ và 01 (một) chiếc áo phông màu đen cộc tay, trước ngực áo có 

biểu tượng màu trắng, bên trong có hình chiếc lá màu đỏ, bên dưới chiếc lá có chữ 

CANADA, đã cũ thu giữ của Hoàng Quốc C.  

01 ( một ) phong bì bằng giấy đã dán kín niêm phong, các mép dán có các chữ ký 

của các thành phần và 05 dấu tròn màu đỏ của Công an thị trấn Cẩm Khê, bên goài ghi 

“ Dấu vết tại vị trí số 02” và một số sợi tóc ( tóc của Nguyễn Hải N, sinh năm 1984 ở 

khu Trù Dương, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ sau khi giám định 

viện pháp y quân đội trả lại). 

(Theo biªn b¶n giao nhËn vËt chøng ngµy 26/01/2022 gi÷a C«ng an huyÖn Cẩm 

Khê vµ Chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù  huyÖn Cẩm Khê). 

Xác nhận ngày 11/10/2021 Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Khê ra Quyết 

định xử lý đồ vật, tài sản trả lại cho chủ sở hữu anh Nguyễn Hải N  01 (một) xe mô tô 

nhãn hiệu Honda Blade màu đen, BKS: 19G1-398.33, có số máy: JA36E0783823, số 

khung: RLHJA3633KY008618 và 01 (một) đôi dép nhựa màu đen.  

Xác nhận ngày 05/11/2021 Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Khê ra Quyết 

định xử lý đồ vật tài sản trả lại cho ông Hoàng Văn H 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn 

hiệu MOTOSTAR màu xanh, BKS: 19K1-5577 có số máy: VMEM3G226557, số 

khung: MA11BD4D226557, đã cũ.  

- VÒ ¸n phÝ: ¸p dông kho¶n 2 ĐiÒu 136 Bé luËt tè tông h×nh sù năm 2015; điểm a 

Khoản 1, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/ UBTVQH14, ngày 30/12/2016 về thu, nộp và 

sử dụng ¸n phÝ, lÖ phÝ toµ ¸n. 

Buộc bÞ c¸o Hoàng Quốc C ph¶i chÞu 200.000®ång (Hai tr¨m ngh×n ®ång) ¸n phÝ 

h×nh sù s¬ thÈm. 

C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®­îc thÈm tra t¹i phiªn toµ, c¨n cø vµo kÕt 

qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ toµn diÖn c¸c chøng cø, ý kiÕn 

cña KiÓm s¸t viªn cña bÞ c¸o vµ ng­êi tham gia tè tông kh¸c. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm 

Khê, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê, Kiểm sát viên trong quá 
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trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố 

tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy định và hợp pháp. 

[2] Về những chứng cứ xác định bị cáo có tội: T¹i phiªn toµ h«m nay bÞ c¸o 

Hoàng Quốc C ®· khai nhËn toµn bé hµnh vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng 

đã nêu, cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai. XÐt lêi nhËn téi cña bÞ 

c¸o t¹i phiªn toµ h«m nay hoµn toµn phï hîp víi lêi khai của bị cáo t¹i c¬ quan ®iÒu tra, 

lêi khai của người bị hại, ng­êi lµm chøng, vËt chøng vô ¸n vµ phï hîp víi c¸c tµi liÖu 

kh¸c cã trong hå s¬ được thẩm tra xem xét tại phiên tòa như vậy cã ®ñ c¨n cø ®Ó kÕt 

luËn: Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 04/9/2021, tại khu vực gần cổng quán bia của anh 

Nguyễn Văn Th, sinh năm 1984 ở khu C, thị trấn C, huyện C, tỉnh Phú Thọ, do có mâu 

thuẫn tại quán bia từ trước nên Hoàng Quốc C đã có hành vi dùng 02 ( hai ) con dao, 

loại dao bầu, mũi dao nhọn, dao đã cũ. Trong đó: 01 ( một ) con dao dài 33cm, có chuôi 

bằng gỗ hình tròn, đường kính 2,5 cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 22cm, lưỡi dao rộng 

07cm ( là hung khí nguy hiểm) đâm một nhát vào vùng bụng và 01 ( một ) con dao dài 

30cm, có chuôi bằng gỗ hình tròn, đường kính 02cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 20cm, 

lưỡi dao rộng 06cm ( là hung khí nguy hiểm) chém trúng 01 nhát vào vùng lưng của 

anh Nguyễn Hải N. Hậu quả anh Nguyễn Hải N bị thương nặng, tỉ lệ phần trăm tổn 

thương cơ thể là: 51% ( Năm mươi mốt phần trăm). 

Hành vi của bÞ c¸o Hoàng Quốc C ®· ph¹m vµo téi: “Cè ý g©y th­¬ng tÝch” theo 

quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự với 01 tình tiết định khung: Dùng 

hung khí nguy hiểm đươc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định: 

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a, Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây 

nguy hại cho nhiều người; 

….…... 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 

10 năm: 
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……. 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các 

điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này; 

[3] XÐt tÝnh chÊt vô ¸n, hµnh vi phạm tội cña bÞ c¸o lµ nguy hiÓm cho x· héi, gây 

ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương, gây hoang mang lo lắng trong 

quần chúng nhân dân và đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của anh Nguyễn Hải N 

một khách thể đặc biệt được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, cần phải xử phạt nghiêm mới có 

tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

Khi quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t cÇn xem xÐt ®Õn nh©n th©n, c¸c t×nh tiÕt t¨ng nÆng, gi¶m 

nhÑ tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®èi víi bÞ c¸o nh­ sau: BÞ c¸o Hoàng Quốc C có tuổi đời còn 

trẻ nhưng không chịu tu dưỡng rèn luyện bản thân mà lại có hành vi dùng hung khí 

nguy hiểm là 02 ( hai ) con dao gây thương tích cho anh Nguyễn Hải N với tỉ lệ phần 

trăm tổn thương cơ thể là 51%. Hành vi đó thể hiện sự coi thường pháp luật. V× vËy cÇn 

ph¶i ¸p dông h×nh ph¹t thËt nghiªm kh¾c lµ c¸ch ly bÞ c¸o C ra khái x· héi mét thêi gian 

míi ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó bÞ c¸o c¶i t¹o trë thµnh c«ng d©n cã Ých cho x· héi. Tuy nhiên, xét  

thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, sau khi sự việc xảy ra bị cáo C đã 

tác động gia đình tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cho bị hại anh Nguyễn Hải 

N số tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng), người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo, t¹i c¬ quan ®iÒu tra còng nh­ t¹i phiªn tßa bÞ c¸o ®· thµnh khÈn khai b¸o, 

tá râ sù ¨n n¨n hèi hËn thùc sù, bị cáo có ông nội là Hoàng Duy Tiến được tặng thưởng 

huân chương chiến công và huân chương chiến thắng nªn bị cáo ®­îc h­ëng c¸c t×nh tiÕt 

gi¶m nhÑ quy ®Þnh t¹i ®iÓm b, s kho¶n 1, khoản 2 §iÒu 51 Bé luËt h×nh sù và  không phải 

chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Vì vậy cần xem xét giảm nhẹ một phần 

hình phạt cho bị cáo là phù hợp. 

[4] Về trách nhiệm dân sự : Quá trình giải quyết vụ án bị cáo Hoàng Quốc C đã 

tác động gia đình tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cho bị hại anh Nguyễn Hải 

N số tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng). Anh N đã nhận đủ số tiền và không có 

yêu cầu gì khác là phù hợp cần xác nhận. 

[5] Về xử lý vật chứng: 

Đối với 01(một) con dao loại dao bầu, có chuôi bằng gỗ hình tròn, đường kính 

2cm, dao có chiều dài 30cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 20cm, đầu dao nhọn, lưỡi dao 

rộng 6cm, dao đã cũ và 01 (một) 01 con dao loại dao bầu, có chuôi bằng gỗ hình tròn, 

chiều dài 33cm, lưỡi dao nhọn bằng kim loại dài 22cm, đầu dao nhọn, chỗ rộng nhất 
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trên lưỡi dao rộng 7cm, lưỡi dao có chỗ bị mẻ thu giữ tại nhà Hoàng Quốc C vào ngày 

05/9/2021. Quá trình điều tra xác định hai con dao trên là của ông Hoàng Văn H, ông H 

từ chối nhận lại và được xác định là công cụ phạm tội cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp. 

Đối với 01 (một) chiếc quần bò loại quần ngố (quần đùi) màu trắng đục, xanh 

nhạt bên trong cạp quần có in chữ nền màu đỏ kĩ hiệu “NEW JEANS”, kH quần bằng 

kim loại hình tròn, quần đã cũ và 01 (một) chiếc áo phông màu đen cộc tay, trước ngực 

áo có biểu tượng màu trắng, bên trong có hình chiếc lá màu đỏ, bên dưới chiếc lá có 

chữ CANADA, đã cũ thu giữ của Hoàng Quốc C. Tại phiên tòa bị cáo C đề nghị tịch 

thu tiêu hủy là phù hợp cần chấp nhận. 

Đối với 01 ( một ) phong bì bằng giấy đã dán kín niêm phong, các mép dán có 

các chữ ký của các thành phần và 05 dấu tròn màu đỏ của Công an thị trấn Cẩm Khê, 

bên goài ghi “ Dấu vết tại vị trí số 02” và một số sợi tóc ( tóc của Nguyễn Hải N, sinh 

năm 1984 ở khu Trù Dương, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ sau khi 

giám định viện pháp y quân đội trả lại) không còn giá trị cần tiêu hủy là phù hợp. 

Đối với 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade màu đen, BKS: 19G1-398.33, 

có số máy: JA36E0783823, số khung: RLHJA3633KY008618 và 01 (một) đôi dép 

nhựa màu đen. Quá trình điều tra xác định đây là chiếc xe và đôi dép mà anh N bỏ lại 

hiện trường xảy ra vụ việc ngày 04/9/2021 nên ngày 11/10/2021 Cơ quan CSĐT Công 

an huyện Cẩm Khê ra Quyết định xử lý đồ vật, tài sản trả lại cho chủ sở hữu anh 

Nguyễn Hải N là phù hợp cần xác nhận. 

Đối với 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu MOTOSTAR màu xanh, BKS: 19K1-

5577 có số máy: VMEM3G226557, số khung: MA11BD4D226557, đã cũ. Quá trình 

điều tra xác định đây là xe ông Hoàng Văn H, ông H không biết việc C sử dụng chiếc 

xe để đi thực hiện hành vi gây thương tích cho người khác vào ngày 04/9/2021 nên 

ngày 05/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Khê ra Quyết định xử lý đồ vật 

tài sản trả lại cho ông Hoàng Văn H là phù hợp cần xác nhận. 

[6] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê thực hành 

quyền công tố tại phiên tòa đề xuất về hình phạt đối với bị cáo và việc xử lý vụ án. Hội 

đồng xét xử xét thấy phù hợp nên chấp nhận.  

 [7]  VÒ ¸n phÝ h×nh sù và án phía dân sự sơ thẩm : BÞ c¸o ph¶i chÞu án phí theo 

quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

[8]  Bị cáo, người bị hại, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền 

kháng cáo theo qui định pháp luật. 
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V× c¸c lÏ trªn,  

QuyÕt ®Þnh: 

I, ¸p dông Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Hoàng Quốc C phạm tội “Cè ý g©y th­¬ng tÝch”. 

II, ¸p dông điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 

38 Bộ luật hình sự. 

Xử ph¹t: Hoàng Quốc C 05 ( Năm ) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 05/9/2021. 

III, VÒ tr¸ch nhiÖm d©n sù : ¸p dông kho¶n 1 ®iÒu 48 Bé luËt h×nh sù; Điều 584, 

585, 590 Bộ luật dân sự.  

X¸c nhËn quá trình giải quyết vụ án bị cáo Hoàng Quốc C đã tù nguyÖn båi 

th­êng thiÖt h¹i vËt chÊt và tinh thÇn cho người bị hại anh Nguyễn Hải N số tiền 

100.000.000đ (Một trăm triệu đồng). Anh N đã nhận đủ số tiền và không có yêu cầu gì 

khác.  

IV, Về xử lý vật chứng: Điểm a Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Điểm a, c 

Khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

TÞch thu tiªu hñy: 

- 01(một) con dao loại dao bầu, có chuôi bằng gỗ hình tròn, đường kính 2cm, dao 

có chiều dài 30cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 20cm, đầu dao nhọn, lưỡi dao rộng 6cm, 

dao đã cũ và 01 (một) 01 con dao loại dao bầu, có chuôi bằng gỗ hình tròn, chiều dài 

33cm, lưỡi dao nhọn bằng kim loại dài 22cm, đầu dao nhọn, chỗ rộng nhất trên lưỡi dao 

rộng 7cm, lưỡi dao có chỗ bị mẻ;  

- 01 (một) chiếc quần bò loại quần ngố (quần đùi) màu trắng đục, xanh nhạt bên 

trong cạp quần có in chữ nền màu đỏ kĩ hiệu “NEW JEANS”, kH quần bằng kim loại 

hình tròn, quần đã cũ và 01 (một) chiếc áo phông màu đen cộc tay, trước ngực áo có 

biểu tượng màu trắng, bên trong có hình chiếc lá màu đỏ, bên dưới chiếc lá có chữ 

CANADA, đã cũ thu giữ của Hoàng Quốc C.  

- 01 ( một ) phong bì bằng giấy đã dán kín niêm phong, các mép dán có các chữ 

ký của các thành phần và 05 dấu tròn màu đỏ của Công an thị trấn Cẩm Khê, bên goài 

ghi “ Dấu vết tại vị trí số 02” và một số sợi tóc ( tóc của Nguyễn Hải N, sinh năm 1984 

ở khu Trù Dương, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ sau khi giám định 

viện pháp y quân đội trả lại). 
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(Theo biªn b¶n giao nhËn vËt chøng ngµy 26/01/2022 gi÷a C«ng an huyÖn Cẩm 

Khê vµ Chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù  huyÖn Cẩm Khê). 

- Xác nhận ngày 11/10/2021 Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Khê ra Quyết 

định xử lý đồ vật, tài sản trả lại cho chủ sở hữu anh Nguyễn Hải N  01 (một) xe mô tô 

nhãn hiệu Honda Blade màu đen, BKS: 19G1-398.33, có số máy: JA36E0783823, số 

khung: RLHJA3633KY008618 và 01 (một) đôi dép nhựa màu đen.  

- Xác nhận ngày 05/11/2021 Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Khê ra Quyết 

định xử lý đồ vật tài sản trả lại cho ông Hoàng Văn H 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn 

hiệu MOTOSTAR màu xanh, BKS: 19K1-5577 có số máy: VMEM3G226557, số 

khung: MA11BD4D226557, đã cũ.  

V, VÒ ¸n phÝ: ¸p dông kho¶n 2 ĐiÒu 136 Bé luËt tè tông h×nh sù năm 2015; điểm 

a Khoản 1, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/ UBTVQH14, ngày 30/12/2016 về thu, nộp và 

sử dụng ¸n phÝ, lÖ phÝ toµ ¸n. 

Buộc bÞ c¸o Hoàng Quốc C ph¶i chÞu 200.000®ång (Hai tr¨m ngh×n ®ång) ¸n phÝ 

h×nh sù s¬ thÈm. 

Áp dông ĐiÒu 26 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù, bÞ c¸o ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô thi hµnh 

¸n d©n sù, nếu không tù nguyÖn thi hµnh ¸n thì bÞ cưỡng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh 

t¹i ĐiÒu 7a, Điều 9 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù.  

Trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n bÞ c¸o, bị hại, Người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan ( ông H) cã mÆt ®ưîc quyÒn kh¸ng c¸o; Người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan (v¾ng mÆt) ®ưîc quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ưîc 

b¶n ¸n hoÆc niªm yÕt b¶n ¸n ®Ó yªu cÇu Tßa ¸n nh©n d©n tØnh Phó Thä xÐt xö phóc 

thÈm.  

 
 

  N¬i nhËn:                         T/M .Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

- VKS ND T.Phó Thä; huyÖn Cẩm Khê;                                                                      ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn toµ                                                                          
- Chi côc THA huyÖn Cẩm Khê; 

- C«ng an  huyÖn Cẩm Khê; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ; 

- UBND  TT C; 
- BÞ ç o; bÞ h¹i, Người có QLNVLQ; 
- L­u  HS, AV.                              
 

                                                                                                  Đinh Thị Thu Huyền 
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